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Đội tuyển Bồ Đào Nha 
 
 

1 Ricardo  
12 Quim  

 
Thủ môn 

22 Rui Patrício  

Hậu vệ 

 
 
 
 2 Paulo Ferreira  

3 Bruno Alves  
4 Bosingwa  
5 Fernando Meira  
13 Miguel  
14 Jorge Ribeiro  
15 Pepe  
16 Ricardo Carvalho  

Tiền vệ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 Raul Meireles  

8 Petit  
10 João Moutinho  
18 Miguel Veloso  
20 Deco  

Tiền đạo 

 

7 Cristiano Ronaldo  
9 Hugo Almeida  
11 Simão  
17 Ricardo Quaresma  
19 Nani  
21 Nuno Gomes  
23 Hélder Postiga  

 
 

Trang phục thi đấu 
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